
Căn cứ QĐ số 3937 ngày 21/12/2023 quy định về cộng điểm rèn luyện sinh viên tham gia các hoạt động như sau: 
Nhóm 1: Sinh viên tham gia cổ vũ, tham dự cuộc thi online, bình chọn:                               3 điểm
Nhóm 2: Sinh viên tham gia trực tiếp hoạt động, đội thi:                                                      4 điểm 
Nhóm 3: Sinh viên là thành viên ban tổ chức, các ban chuyên môn, hỗ trợ:                          4 điểm 
Nhóm 4: Sinh viên đạt giải thưởng trong hoạt động, hội thi:                                                 4 điểm
Nhóm 5: Sinh đăng ký mà không tham gia, gây ảnh hưởng chương trình:                            -5 điểm

N1 N2 N3 N4 N5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14)

1 2042210420 Phùng Vĩ An 12DHKTN

2 2042215879 Trần Quốc Chinh 12DHKTN

3 2042217832 Phạm Phước Cường 12DHKTN

4 2042210418 Nguyễn Tiến Dũng 12DHKTN

5 2042211281 Nguyễn Vũ Duy 12DHKTN

6 2042210018 Lai Minh Hiếu 12DHKTN

7 2042210021 Cao Nhất Huy 12DHKTN

8 2042210421 Huỳnh Tuấn Kiệt 12DHKTN

9 2042210693 Nguyễn Tuấn Kiệt 12DHKTN

10 2042217841 Võ Văn Lâm 12DHKTN

11 2042210012 Trần Đăng Linh 12DHKTN

12 2042210057 Sỉn Thăng Long 12DHKTN

13 2042211285 Huỳnh Lê Nhật Nam 12DHKTN

14 2042217846 Nguyễn Văn Nguyên 12DHKTN

15 2042211276 Đỗ Thành Quốc 12DHKTN

16 2042211702 Trần Văn Triều 12DHKTN

17 2042211893 Trương Văn Tuấn 12DHKTN

18 2042210043 Võ Văn Hoài Yên 12DHKTN

19 2042220275 Cao Kỳ Ân 13DHKTN01

20 2042220193 Phạm Tuấn Anh 13DHKTN01

21 2042220931 Trần Minh Đạt 13DHKTN01

22 2042226207 Ninh Tôn Hiến 13DHKTN01

23 2042221497 Đinh Văn Hoàng 13DHKTN01

24 2042221506 Nguyễn Thái Hoàng 13DHKTN01

25 2042222009 Nguyễn Minh Khang 13DHKTN01

26 2042221899 Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt 13DHKTN01

27 2042221953 Lê Anh Kỳ 13DHKTN01

28 2042222654 Nguyễn Đức Minh 13DHKTN01

29 2042223622 Nguyễn Trần Công Phát 13DHKTN01

30 2042223647 Phạm Tấn Phi 13DHKTN01

31 2042223703 Trần Quang Phú 13DHKTN01

32 2042223923 Nguyễn Công Lê Quang 13DHKTN01

33 2042224239 Trần Lâm Tài 13DHKTN01

34 2042224464 Lê Thanh Toàn 13DHKTN01

35 2042225557 Hoàng Thanh Trí 13DHKTN01

36 2042225855 Võ Hoài Việt 13DHKTN01

37 2042224233 Nguyễn Hữu Tài 13DHKTN01 
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38 2042220337 Trương Quốc Bảo 13DHKTN02

39 2042226326 Đỗ Ngọc Dũng 13DHKTN02

40 2042220828 Hoàng Thế Dương 13DHKTN02

41 2042221153 Nguyễn Đình Hải 13DHKTN02

42 2042221331 Hồ Trung Hậu 13DHKTN02

43 2042221424 Nguyễn Văn Hiếu 13DHKTN02

44 2042226342 Hoàng Văn Hưng 13DHKTN02

45 2042223275 Hồ Minh Nhật 13DHKTN02

46 2042223627 Trần Châu Đại Phát 13DHKTN02

47 2042226418 Nguyễn Hoàng Phúc 13DHKTN02

48 2042224054 Lê Văn Quyết 13DHKTN02

49 2042226220 Mai Đức Tài 13DHKTN02

50 2042224654 Nguyễn Đình Thái 13DHKTN02

51 2042226258 Trần Quang Tịnh 13DHKTN02

52 2042226276 Nguyễn Minh Trí 13DHKTN02

53 2042225574 Đặng Lê Minh Triệu 13DHKTN02

54 2042221371 Nguyễn Quang Hiền 13DHKTN02 

55 2042231490 Lê Bảo Kỳ 14DHKTN

56 2042230005 Lê Duy Bảo 14DHKTN01

57 2042231175 Tô Gia Bảo 14DHKTN01

58 2042231112 Nguyễn Kiếm Bình 14DHKTN01

59 2042230008 Phạm Đình Bình 14DHKTN01

60 2042231445 Nguyễn Khánh Duy 14DHKTN01

61 2042230017 Lê Đức Hải 14DHKTN01

62 2042230022 Huỳnh Mai Quốc Huy 14DHKTN01

63 2042230029 Trương Vĩnh Khang 14DHKTN01

64 2042230032 Đỗ Đăng Khoa 14DHKTN01

65 2042231154 Phạm Tuấn Khôi 14DHKTN01

66 2042231485 Hoàng Đình Lập 14DHKTN01

67 2042230033 Phan Vũ Hoài Linh 14DHKTN01

68 2042231238 Chu Trần Phước Lợi 14DHKTN01

69 2042231227 Nguyễn Xuân Hoàng Long 14DHKTN01

70 2042231169 Trần Đức Ly 14DHKTN01

71 2042230038 Võ Nhựt Nam 14DHKTN01

72 2042231204 Nguyễn Trọng Nghĩa 14DHKTN01

73 2042231645 Đỗ Trọng Nguyên 14DHKTN01

74 2042230041 Ngô Đình Nguyễn 14DHKTN01

75 2042230045 Huỳnh Thanh Phú 14DHKTN01

76 2042230048 Phạm Gia Phúc 14DHKTN01

77 2042230049 Đinh Văn Phúc 14DHKTN01

78 2042230050 Lương Vĩnh Phúc 14DHKTN01

79 2042231098 Lê Văn Anh Quốc 14DHKTN01

80 2042230052 Hoàng Đăng Quý 14DHKTN01

81 2042231699 Nguyễn Ngọc Quý 14DHKTN01

82 2042230054 Trương Tất Sang 14DHKTN01

83 2042230055 Phan Vũ Hạnh Tiên 14DHKTN01

84 2042230067 Ngô Quang Trường 14DHKTN01

85 2042231223 Nguyễn Quốc Truyền 14DHKTN01

86 2042231159 Đinh Hoàng Tuấn 14DHKTN01

87 2042231278 Nguyễn Thanh Tùng 14DHKTN01



88 2042230002 Đặng Vương Quốc Anh 14DHKTN02

89 2042230006 Trần Hoàng Gia Bảo 14DHKTN02

90 2042230014 Nguyễn Hải Đăng 14DHKTN02

91 2042230011 Đỗ Văn Doanh 14DHKTN02

92 2042230015 Nguyễn Hoàng Đức 14DHKTN02

93 2042230016 Nguyễn Thiên Hải 14DHKTN02

94 2042231281 Nguyễn Ninh Hải 14DHKTN02

95 2042230018 Nguyễn Lê Nhật Hào 14DHKTN02

96 2042230020 Mai Văn Hiên 14DHKTN02

97 2042230021 Đỗ Viết Hùng 14DHKTN02

98 2042230021 Đỗ viết Hùng 14DHKTN02

99 2042230031 Trần Đăng Khoa 14DHKTN02

100 2042231247 Trần Vũ Đăng Khoa 14DHKTN02

101 2042230035 Hồ Đình Lộc 14DHKTN02

102 2042231423 Lê Thanh Nam 14DHKTN02

103 2042230039 Trần Trung Nguyên 14DHKTN02

104 2042231294 Võ Văn Phúc 14DHKTN02

105 2042231480 Đỗ Hữu Phước 14DHKTN02

106 2042231245 Trương Minh Quang 14DHKTN02

107 2042231435 Võ Hoàng Tân 14DHKTN02

108 2042231676 Trương Văn Trà 14DHKTN02

109 2042230058 Lê Đình Tú 14DHKTN02

110 2042230069 Tô Bình Vươn 14DHKTN02

111 2042230039 Trần Trung Nguyên 14DHKTN02 


